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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI về Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; 
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020”; 
Căn cứ Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 13 tháng 5 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của HĐND tỉnh về thông qua đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020;

Thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/HU ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Châu lần thứ XX về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020;
Xét Tờ trình số 1825/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Mộc Châu về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Mộc Châu 5 năm (2015 - 2020); sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Mộc Châu 5 năm (2016 - 2020), như sau:
I. PHẠM VI 
Phạm vi thực hiện trên địa bàn 13 xã thuộc huyện Mộc Châu.
II. QUAN ĐIỂM - MỤC TIÊU
1. Quan điểm
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” trong đầu tư hạ tầng nông thôn. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; quan tâm chỉ đạo thực hiện các tiêu chí về xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, an ninh trật tự.

- Xác định việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là nội dung cụ thể về tái cơ cấu kinh tế nông thôn, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, phát triển xanh, sạch, bền vững.

- Nhân dân ở nông thôn là chủ thể thực sự trong tiến trình xây dựng nông thôn mới theo phương châm ‘‘Nhân dân làm, doanh nghiệp ủng hộ, nhà nước hỗ trợ’’. Xây dựng nông thôn mới theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là với các vùng khó khăn, vùng biên giới, nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn, chất lượng của các tiêu chí.  
- Xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, lộ trình cụ thể, xác định rõ nội dung thứ tự ưu tiên các công việc cần triển khai thực hiện phù hợp điều kiện thực tế và các nguồn lực. Coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, xây dựng và nhân rộng mô hình.

2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung
Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với quy hoạch, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Tiếp tục củng cố và giữ vững các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được; phấn đấu đến năm 2020 mỗi xã hoàn thành thêm từ 5 - 10 tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 
- Nhóm 1: Có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, gồm xã Chiềng Sơn, xã Mường Sang và xã Tân Lập. Trong đó: Phấn đấu xã Mường Sang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, xã Chiềng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018 và xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
- Nhóm 2: Có 3 xã đạt 16 đến 17 tiêu chí nông thôn mới, gồm xã: Chiềng Hắc, Đông Sang, Tà Lại.
- Nhóm 3: Có 7 xã còn lại đạt từ 11 tiêu chí nông thôn mới trở lên, gồm xã: Quy Hướng, Nà Mường, Hua Păng, Tân Hợp, Chiềng Khừa, Lóng Sập, Phiêng Luông. 

(Có Biểu chi tiết kèm theo)

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Quy hoạch và thực hiện quy hoạch

1.1. Nhiệm vụ

- Rà soát, bổ sung điều chỉnh đồ án, đề án xây dựng nông thôn mới để phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch sử dụng đất đai phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã, yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và bộ tiêu chí nông thôn mới; tính toán lại tổng dự toán thực hiện đề án, cân đối các nguồn lực thực hiện, làm rõ nhu cầu vốn cho từng công trình, dự án; kế hoạch tổng thể và thứ tự ưu tiên, lộ trình thực hiện.
- Quản lý và tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới theo đúng đồ án, đề án đã được phê duyệt.

1.2. Giải pháp

- Xây dựng kế hoạch về rà soát, bổ sung điều chỉnh đồ án, đề án xây dựng nông thôn mới để phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã. Trước mắt rà soát bổ sung điều chỉnh đồ án, đề án của xã Mường Sang làm cơ sở để các xã khác thực hiện.

- Thường xuyên niêm yết công khai các bản vẽ quy hoạch để người dân biết, giám sát và thực hiện; hoàn thành việc cắm mốc và quản lý tốt các mốc chỉ giới, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng theo đúng quy định. 

- Tổ chức tập huấn kiến thức về quản lý quy hoạch nông thôn mới cho các xã, bản, tiểu khu nhằm nâng cao năng lực quản lý quy hoạch của đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về quản lý quy hoạch cho nhân dân và các tổ chức biết để thực hiện đúng quy hoạch.
- Bố trí, cân đối, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, huy động tối đa các nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, theo nguyên tắc ưu tiên cho các nội dung, công việc thiết yếu phục vụ cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
- Hàng năm các xã phải ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên cơ sở đề án đã duyệt, điều kiện nguồn lực huy động trong nhân dân và sự hỗ trợ của Nhà nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc hướng dẫn việc triển khai thực hiện đồ án, đề án xây dựng nông thôn mới của các xã.

2. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
2.1. Nhiệm vụ
- Phấn đấu 100% xã hoàn thành tiêu chí về điện; 3 xã Mường Sang, Chiềng Sơn, Tân Lập đạt tiêu chí trường học; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 75%, không còn phòng học tạm, phòng học nhờ. 13/13 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; 11/13 xã đạt tiêu chí chợ nông thôn; 100% xã hoàn thành tiêu chí bưu điện; 100% xã hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư (không có nhà tạm, dột nát và 75% hộ có nhà ở theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng).
- Đầu tư để 100% các xã có đường giao thông đi được 4 mùa, 3 xã Mường Sang, Chiềng Sơn, Tân Lập hoàn thành đạt tiêu chí về giao thông, các xã còn lại phấn đấu cơ bản hoàn thành tiêu chí đường giao thông: Đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 50% đường trục bản được cứng hóa; 100% đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa, trong đó 50% được cứng hóa; 50% đường trục chính nội đồng được cứng hóa xe cơ giới đi lại thuận tiện.

- Xây dựng hoàn thành hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh của 9/13 xã, trong đó 50% kênh mương được kiên cố hóa.

- Phấn đấu trên 98% tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia, hoàn thành cải tạo hệ thống điện trong nhà của các hộ gia đình đảm bảo sử dụng điện thường xuyên an toàn; xây mới, nâng cấp sửa chữa các trường, điểm trường trên toàn huyện; xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao xã để đạt chuẩn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa tại các xã: Chiềng Sơn, Mường Sang, Đông Sang, Tân Lập. Xây mới 51 nhà văn hóa và khu thể thao bản đạt chuẩn của bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, sửa chữa nâng cấp các nhà văn hóa bản, tiểu khu đã xuống cấp. 

- Đầu tư xây dựng đường giao thông liên xã Mường Sang - Chiềng Khừa dài 13 km; Nà Mường - Quy Hướng dài 30 km; Tân Lập - Tân Hợp dài 12 km; đầu tư xây dựng trên 12,08 km kênh mương thủy lợi ở các xã Tân Lập 3,83 km, xã Tà Lại 4 km, xã Đông Sang 2,85 km, xã Tân Hợp 1,4 km.

2.2. Giải pháp

- Xây dựng kế hoạch tập trung các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương của trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới theo quan điểm “Huy động nội lực là chủ yếu; hỗ trợ của doanh nghiệp là quan trọng; đầu tư của nhà nước là cần thiết”, “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” trong đầu tư hạ tầng nông thôn. 

- Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông - lâm nghiệp, phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới, gắn với việc ổn định sản xuất, đời sống nhân dân vùng đặc biệt khó khăn.

- Khai thác tốt tiềm năng hiện có, tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư để đầu tư xây dựng kết hạ tầng, nhất là hệ thống đường, điện, trường, trạm, chợ, thủy lợi, nước sinh hoạt, trụ sở làm việc...

- Tăng cường huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền của, công sức xây dựng đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

- Ưu tiên đầu tư các công trình quan trọng thiết yếu, có ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân, từng bước hoàn thiện theo tiêu chí. 

3. Phát triển kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất

3.1. Nhiệm vụ

- Tiếp tục hình thành rõ nét các vùng kinh tế theo hướng phát huy lợi thế của từng vùng, đồng thời có sự tương hỗ, tạo sự liên kết trong tổng thể phát triển kinh tế của huyện. 
+ Vùng trung tâm cao nguyên Mộc Châu: Gồm 3 xã (Đông Sang, Mường Sang, Phiêng Luông), là vùng kinh tế động lực, tạo mối liên kết giữa 4 vùng trong huyện. Tập trung phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cây ăn quả ôn đới (đào, lê, hồng giòn, bơ...); cây dâu tằm, cây dược liệu, trồng nấm, trồng rau hoa các loại, chăn nuôi bõ sữa (xã Phiêng Luông), chăn nuôi gia cầm, khoanh nuôi bảo vệ và trồng rừng kinh tế, xây dựng làng nghề thủ công và phát triển du lịch nông nghiệp, công động (xã Đông Sang). 

+ Vùng vành đai cao nguyên Mộc Châu: Gồm 5 xã (Chiềng Hắc, Tân Lập, Tà Lại, Nà Mường và Hua Păng) tập trung phát triển nông nghiệp hàng hoá, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp (chè, dâu tằm) trồng ngô giống mới, trồng lúa chất lượng cao, chăn nuôi đại gia súc, chăn nuôi bò sữa (xã Tân Lập), gia cầm, trồng nấm, cây dược liệu, trồng rừng kinh tế, trồng tre phục vụ nhà máy sản xuất tre công nghiệp Mộc Châu, phát triển du lịch nông nghiệp, cộng đồng (xã Tân Lập). 

+ Vùng ven sông Đà: Gồm 02 xã (Quy Hướng và Tân Hợp) tập trung phát triển nông nghiệp quy mô hộ gia đình với phương thức nông lâm ngư kết hợp, trồng cây ăn quả, trồng ngô giống mới, nuôi trồng thuỷ sản trên sông Đà; chăn nuôi đại gia súc, gia cầm; xây dựng hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn, trồng tre nguyên liệu phục vụ Nhà máy tre Mộc Châu và phát triển du lịch lòng hồ sông Đà. 

+ Vùng cao biên giới: Gồm 03 xã (Chiềng Sơn, Lóng Sập và Chiềng Khừa) tập trung phát triển nông nghiệp quy mô hộ gia đình theo phương thức nông lâm kết hợp, trồng ngô giống mới, trồng cây ăn quả (Sơn Tra), trồng cây công nghiệp (chè) trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, trồng rừng kinh tế, cây dược liệu, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm; dịch vụ thương mại cửa khẩu.  

- Đến năm 2020 phấn đấu toàn huyện thu nhập bình quân đầu người đạt từ 25 triệu đồng/người/năm trở lên, trong đó 6/13 xã (Mường Sang, Chiềng Sơn, Đông Sang, Tân Lập, Chiềng Hắc, Tà Lại) thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 90%.

- Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác hiện có. Tiếp tục vận động thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác để có 11/13 xã được công nhận đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất. Trong đó tập trung xây dựng các hợp tác xã theo từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh chuyên ngành có lợi thế, tiềm năng trong sản xuất nông nghiệp và dịch vụ của huyện.

3.2. Giải pháp

3.2.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và hình thức tổ chức sản xuất
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với vùng bản đặc biệt khó khăn, như: Chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; giải quyết việc làm; hỗ trợ vay vốn tín dụng cho người nghèo…, để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho người dân.

- Tăng cường tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, phát huy tiềm năng, lợi thế để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, mạng sản xuất. 

- Sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả quỹ đất. Phát triển nông nghiệp theo chiều sâu trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thành tựu sinh học để không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

- Quản lý có hiệu quả chất lượng sản phẩm nông, lâm thủy sản; giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp; không sử dụng các chất kích thích cho cây trồng, vật nuôi; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ vào sản xuất đảm bảo theo nguyên tắc 4 đúng để đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, khuyến khích thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác để liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng ở Hà Nội và các tỉnh miền xuôi để sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp ổn định, bền vững. Quan tâm củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã hiện có; tuyên truyền, vận động thành lập ít nhất mỗi xã từ 01 hợp tác xã nông nghiệp hoặc tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả trở lên.

- Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh đầu tư thâm canh ruộng nước hai vụ, giảm dần diện tích trồng cây lương thực trên đất dốc, chuyển sang trồng các loại cây có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, như: Các loại cây ăn quả, cây dược liệu... Đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới, sạch bệnh vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, nâng cao giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất canh tác. Đẩy mạnh mối liên kết “4 nhà” trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hoá; giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà đầu tư với quản lý vùng nguyên liệu.

- Tiếp tục tạo lập, xây dựng và phát triển thương hiệu, xuất xứ chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, lợi thế của huyện như: Chè, sữa, rau, hoa, các loại cây ăn quả ôn đới...

- Rà soát, đánh giá, phân loại diện tích chè hiện có để xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi giống kém hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm thu hoạch/ 1 ha đất trồng chè. Chuyển đổi các giống chè trung du sang trồng các giống chè cho năng suất cao, chất lượng tốt gắn với thị trường có tiếm năng và ổn định như giống chè Kim Tuyên, Ô Long...
- Rà soát, đánh giá và đầu tư thâm canh để nâng cao hiệu quả sản xuất đối với diện tích dâu tằm hiện có; mở rộng phát triển diện tích dâu tằm giống mới theo quy mô và điều kiện thích hợp ở xã Tân Lập, Phiêng Luông, Đông Sang, Mường Sang; đẩy mạnh công tác chuyển giao, tập huấn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả thu nhập từ nghề trồng dâu, nuôi tằm.

- Quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi diện tích trồng cây ăn quả ở những nơi có điều kiện phù hợp để hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả ôn đới (hồng giòn, mận, đào, bơ,... ). Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào khâu sản xuất giống, chăm sóc cây trồng, bảo quản, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với sơ, chế biến tại chỗ và mở rộng thị trường tiêu thụ.

- Nhân rộng, phát triển diện tích trồng rau trái vụ, rau an toàn, nuôi trồng nấm và mộc nhĩ, các loại cây dược liệu; nghiên cứu phát triển các giống cây trồng mới có tiềm năng, như cây Chanh leo... 

- Hàng năm cân đối để tăng cường hỗ trợ kinh phí từ ngân sách huyện nhằm khuyến khích các hộ nông dân, hợp tác xã đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng mô hình nông nghiệp ở các xã, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng và phát triển ra diện rộng. 

- Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, an toàn sinh học, từng bước hình thành vùng chăn nuôi bò thịt, gia cầm..., ứng dụng công nghệ cao. Phát triển, mở rộng vùng chăn nuôi bò sữa sang các xã Tân Lập, Phiêng Luông gắn với phát triển đồng cỏ theo quy hoạch gắn và xử lý tốt về vệ sinh, môi trường chăn nuôi. Phát triển mạnh đàn gia cầm lấy thịt, lấy trứng; tăng quy mô chăn nuôi để nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi; phát động và thực hiện tốt chương trình chăn nuôi gia súc nhốt chuồng. Tập trung tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ chuyển đổi tập quán về thức ăn phục vụ chăn nuôi từ “Dựa vào tự nhiên” chuyển sang chủ động trồng cây ngô, trồng cỏ.

- Tận dụng, khai thác diện tích mặt nước để phát triển nuôi trồng thuỷ sản, đẩy mạnh nghề nuôi cá lồng bè dọc sông Đà ở xã Quy Hướng, Tân Hợp; phát triển và nâng cao hiệu quả việc đánh bắt, chế biến thủy sản lòng hồ sông Đà gắn với việc thực hiện hiệu quả dự án phát triển nguồn lợi thuỷ sản và bảo vệ môi trường sinh thái vùng hồ sông Đà.
- Quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng hiện còn, sử dụng có hiệu quả quỹ đất quy hoạch cho lâm nghiệp thông qua các biện pháp lâm sinh phục hồi rừng nhằm đáp ứng chức năng phòng hộ đầu nguồn, cải thiện cảnh quan môi trường sinh thái gắn với phát triển du lịch, góp phần nâng độ che phủ rừng trên địa bàn huyện lên 52% vào năm 2020. 

- Đẩy mạnh khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên, tập trung xây dựng hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà, phòng hộ bảo vệ môi trường phục vụ du lịch sinh thái, phòng hộ vành đai biên giới. Khuyến khích và tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội và người dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng, khai thác, cung cấp các dịch vụ rừng.

- Tập trung đẩy mạnh trồng rừng nguyên liệu gắn với cơ sở chế biến, nhất là vùng nguyên liệu tre làm nguyên liệu phục vụ nhà máy sản xuất tre công nghiệp. 

3.2.2. Phát triển thương mại, dịch vụ

- Tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển các loại hình dịch vụ, nhất là các loại hình dịch vụ có tiềm năng và sức cạnh tranh cao, có tác động hỗ trợ phát triển công nghiệp, nông nghiệp nông thôn, như: Dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, khoa học công nghệ... Xây dựng và đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng tại bản Dọi xã Tân Lập, bản Áng 1 xã Đông Sang.

- Xây dựng, hình thành và nâng cao hiệu quả hoạt động của 3 cụm chợ nông thôn: Cụm chợ xã Chiềng Sơn gồm các xã Chiềng Sơn, Lóng Sập, Chiềng Khừa; cụm chợ xã Nà Mường gồm các xã Nà Mường, Quy Hướng, Tà Lại, Hua Păng; cụm chợ xã Tân Lập gồm các xã Tân Hợp, Tân Lập và chợ ven sông Đà xã Quy Hướng.

- Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ về giống, vật tư nông nghiệp; dịch vụ khoa học kỹ thuật; dịch vụ vốn; dịch vụ vận tải; dịch vụ tiêu thụ nông sản cho nông dân xuống địa bàn các xã, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển.

- Tăng cường công tác đào tạo lao động nông thôn để có đủ kiến thức, tay nghề khi tham gia lao động tại các cơ sở sản xuất, dịch vụ qua đó nhằm giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn  các xã. 

3.2.3. Phát triển công nghiệp

- Phát triển nâng cao chất lượng các ngành, sản phẩm chủ lực có tiềm năng, lợi thế gắn với đổi mới công nghệ và nâng cao trình độ quản lý; xây dựng các cơ sở chế biến hàng hóa nông, lâm sản gắn với các sản phẩm chủ lực như: Chè các loại, bảo quản hoa quả, sản xuất rượu, nước hoa quả, sản xuất ván tre ép.

- Quan tâm phát triển các nghề truyền thống và thủ công mỹ nghệ ở các bản, tiểu khu để tạo sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch, giải quyết việc làm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công nghiệp hoá nông thôn.

4. Văn hóa - xã hội - môi trường

4.1. Nhiệm vụ

- Tiếp tục củng cố và duy trì 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

- Phấn đấu 10/13 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, trong đó đảm bảo 70% dân số trở lên tham gia các hình thức bảo hiểm y tế. 

- Phấn đấu 13/13 xã đạt chuẩn văn hóa, có 70% hộ gia đình, bản, tiểu khu đạt văn hóa. 

- Phấn đấu 13/13 xã đạt các tiêu chí về môi trường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường, đường làng ngõ xóm, xanh, sạch, đẹp, không có các hoạt động gây suy giảm môi trường, chất thải, nước thải được thu gom và sử lý theo quy định. Phấn đấu tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh trong khu vực nông thôn theo quy chuẩn Quốc gia đạt trên 90%.

4.2. Giải pháp

- Giáo dục: Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Quy hoạch, ổn định mạng lưới trường lớp phù hợp với đặc thù địa phương và đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, các xã biên giới, các xã điểm nông thôn mới. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, tập trung vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đặc biệt là giáo dục ở vùng sâu, vùng xa; từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng, các dân tộc trong huyện. Tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên, trình độ kiến thức của học sinh. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp tăng hàng năm. Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng.

- Y tế: Chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu, tập trung thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân; công tác y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục củng cố năng lực y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; khống chế tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh xã hội, các bệnh truyền nhiễm; đảm bảo mọi người dân đều được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế.
- Văn hóa: Xây dựng các thiết chế văn hóa. Bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân dân các dân tộc, các lễ hội truyền thống; xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ, nếp sống văn minh lành mạnh, đi đôi với bài trừ mê tín dị đoan, phong tục lạc hậu… Tập trung phát triển du lịch văn hóa, giáo dục văn hóa truyền thống thông qua tổ chức các lễ hội, ngày hội văn hóa... Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, xây dựng thiết chế văn hóa, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa sâu rộng, bền vững, toàn diện, phát huy những giá trị tiêu biểu của Mộc Châu. Đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa có nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, tang lễ… gắn với thực hiện hương ước, quy ước của địa phương.

- Môi trường: 100 % chất thải rắn được thu gom và xử lý đúng quy định. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tiểu thủ công nghiệp), hộ cá thể, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đảm bảo trong quá trình sản xuất, kinh doanh có xả chất thải ra môi trường phải được xử lý nằm trong giới hạn cho phép; không có các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động gây suy giảm môi trường. Thành lập các tổ, đội, hợp tác xã thu gom rác thải ở các xã, bản để thu gom rác thải về nơi qui định. Tuyên truyền vận động các hộ gia đình: Chỉnh trang nhà ở, tường rào, xây dựng nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh, thu gom phân loại rác khuyến khích việc chôn lấp hợp vệ sinh các loại rác hữu cơ có thể phân hủy tại khuôn viên các hộ gia đình. Tổ chức trồng cây xanh ở nơi công cộng, đường giao thông và các đường giao thông chính nội đồng. Hạn chế sử dụng thuốc trừ cỏ, tuân thủ nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế quản lý nghĩa trang.

5. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh

5.1. Nhiệm vụ

- Đến năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn của chức danh công chức xã, phường, thị trấn.

- Hàng năm có trên 80% chính quyền (HĐND, UBND) các xã, thị trấn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 80% UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% đạt trong sạch vững mạnh; có trên 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội từ cấp xã đến bản, tiểu khu được củng cố kiện toàn. 

- Hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững.

5.2. Giải pháp

- Xây dựng kế hoạch củng cố hệ thống chính trị xã hội vững mạnh: 100% bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng tiểu khu được tập huấn, trong đó có 100% bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng tiểu khu, có trình độ học vấn trung học cơ sở trở lên; trên 80% có trình độ sơ cấp chuyên môn trở lên; 100% có trình độ sơ cấp lý luận chính trị.
 - Tăng cường công tác xây dựng đảng, chú trọng công tác phát triển Đảng viên ở những bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu 100% bản, tiểu khu có chi bộ. Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và các phong trào của Hội trong đó chú trọng công tác phát triển hội viên, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới đưa phong trào thi đua của các tổ chức hội ngày càng phát triển mạnh mẽ.

- An ninh, trật tự xã hội được giữ vững ổn định: Hàng năm Ban Chấp hành Đảng bộ các xã có Nghị quyết lãnh đạo, UBND xã có kế hoạch thực hiện có hiệu quả về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Thực hiện tốt việc đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng biện pháp dùng Methadone trong cai nghiện; thường xuyên chỉ đạo triển khai công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác nắm địa bàn, chủ động đấu tranh, phòng ngừa không để xảy ra các hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, các hoạt động chống đối đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và khiếu kiện đông người, vượt cấp kéo dài; tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia truyền và học đạo trái pháp luật, di dân di cư tự do, tranh chấp đất đai… Tiếp tục củng cố, duy trì các hoạt động của Tổ an ninh nhân dân, Tổ hòa giải cơ sở và các nhóm liên gia tự quản.

- Hàng năm các xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiềm chế và giảm các hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất các loại tội phạm; kiềm chế và làm giảm tai nạn, tệ nạn xã hội so với năm trước; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng.

IV. CƠ CẤU NGUỒN VỐN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Huy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới từ các nguồn: 

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương.

- Nguồn vốn ngân sách địa phương (NS tỉnh và NS huyện).

- Nguồn vốn lồng ghép (nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ, vốn tái định cư thủy điện Sơn La, vốn hỗ trợ của các doanh nghiệp...). 

- Nguồn vốn nhân dân đóng góp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày HĐND huyện khóa XIX, Kỳ họp thứ 6 thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân huyện tại các kỳ họp.

2. HĐND huyện, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện phối hợp với Ban thường trực UBMTTQVN huyện tăng cường giám sát, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

3. HĐND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua thách thúc, tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực để thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá nông thôn để sớm xây dựng huyện Mộc Châu trở thành huyện phát triển toàn diện của tỉnh Sơn La. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Mộc Châu khóa XIX, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2015./.

	Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Trung tâm Công báo Sơn La;

- TT HU-HĐND huyện;

- Đ/c CT và các PCT UBND huyện;

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Mộc Châu;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- Thường trực HĐND và UBND các xã;

- Lưu: VT, NN, 180 bản.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nhâm Thị Phương
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BIỂU CÁC CHỈ TIÊU VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện Mộc Châu)
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Ghi chú:  Chữ "Đạt" là tiêu chí đã đạt được đến năm 2015; Chữ "Đạt" là tiêu chí phấn đấu trong giai đoạn 2015-2020.
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